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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                    HUYỆN Y 

            TỈNH NAM ĐỊNH 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 51/2017/HSST 

Ngày: 25/9/2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Y, TỈNH NAM ĐỊNH 

Với T phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị M Tâm 

  Các Hội thẩm nhân dân:    Bà Trịnh Thị Hồng Thắm 

                                            Ông Đinh Văn Thuấn 

Thư ký Toà án: Ông Vũ Văn Anh - Thư ký Toà án nhân dân huyện Y. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Y tham gia phiên toà: Ông 

Hoàng M Tâm. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện Y tỉnh Nam 

Định, mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 46/2017/HSST ngày 01 

tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo: 

1. Bị cáo : 

Họ và tên: Nguyễn Văn M ( tên gọi khác Bẹp) - sinh năm 1982 - Nơi 

ĐKNKTT: Thôn A, xã Đ, huyện V, tỉnh Nam Định - Quốc tịch: Việt nam, Dân 

tộc: Kinh - Nghề nghiệp: Lao động tự do - Tôn giáo: Không - Con bà Phùng Thị 

T, sinh 1946 - Gia đình có 1 mình bị cáo là con duy nhất - Vợ: Đoàn Thị Q, sinh 

năm 1984 - Có 01 con sinh năm 2015. 

- Nhân thân: Ngày 08/6/2004 bị TAND huyện V xử phạt 02 năm tù về tội 

Trộm cắp tài sản; Ngày 28/9/2006 bị TAND TP Nam Định xử phạt 04 năm tù về 

tội TCTS; Ngày 30/9/2010 bị Công an huyện V tỉnh Nam Định xử phạt hành 

chính về hành vi trộm cắp tài sản; Năm 2012 bị TAND huyện V xử phạt 07 tháng 

tù về tội  Trộm cắp tài sản. 

 - Tiền án: Ngày 28/11/2014 bị TAND huyện V xử phạt 15 tháng tù về tội  

Trộm cắp tài sản. Bị can chấp hành xong ngày 15/01/2016. 

- Biện pháp ngăn chặn: Bị can bị bắt tạm giữ từ ngày 27/6/2017 đến ngày 

30/6/2017 chuyển tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an 

tỉnh Nam Định. 

Bị cáo M có mặt tại phiên toà. 

2. Người bị hại: Ông Đinh Đức T- Sinh năm 1948 
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Địa chỉ: Trung Cường, xã C, huyện Y, tỉnh Nam Định. 

Ông T vắng mặt tại phiên toà. 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Nam Định truy tố về hành 

vi phạm tội như sau:  

Sáng ngày 27/6/2017, Nguyễn Văn M đi ra T phố Nam Định để tìm nơi sử 

dụng ma túy, M gặp 01 người đàn ông ( không rõ tên, tuổi, địa chỉ) cũng đang đi 

tìm nơi sử dụng ma túy nói với M “Tao với mày đi loanh quanh để kiếm cái gì tối 

mà chơi”, M hiểu ngay là đi trộm cắp tài sản. Sau đó người đàn ông dùng xe mô 

tô chở M đi theo hướng từ T phố Nam Định về huyện Y. Khoảng 13h cùng ngày, 

cả hai người đi đến thôn Trung Cường, xã C, huyện Y phát hiện cửa hàng của gia 

đình ông Đinh Đức T không có người trông coi, M bảo người đàn ông dừng xe 

trước cửa quán, còn M đi bộ vào trong quán để thực hiện việc trộm cắp tài sản. 

Khi vào trong quán thấy ở trên tủ hàng có 02 cuộn dây điện, M lấy 02 cuộn dây 

diện đi ra ngoài cửa thì bị anh Đinh Xuân Tr (Là con trai ông T phát hiện. Thấy 

vậy, M liền nhảy lên xe mô tô của bạn đã chờ sẵn bỏ chạy, chạy khoảng 100m thì 

bị quần chúng nhân dân bắt giữ được M và thu giữ 02 cuộn dây điện mác Trần 

Phú, còn người đàn ông chở M bỏ chạy thoát. 

Tại bản kết luận định giá tài sản ngày 30/6/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản huyện Y kết luận giá trị 02 cuộn dây điện là 1.020.000 đ. Trong quá trình giải 

quyết, cơ quan CSĐT Công an huyện Y đã trả lại cho ông T 02 cuộn dây điện. 

Đối tượng đi cùng M trộm cắp tài sản đã bỏ chạy được, M không biết tên, 

địa chỉ cụ thể. Do vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Y tiếp tục điều tra xử lý 

sau. 

Bản Cáo trạng số 47/Ctr - VKS-HS, ngày 31/8/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Y, tỉnh Nam Định truy tố bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà: Nguyễn Văn M khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên 

và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Y, tỉnh Nam Định tham gia phiên 

toà giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như bản Cáo trạng số 47/Ctr - VKS-HS, 

ngày 31/8/2017 và đề nghị: Áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm p Khoản 1 Điều 46 

của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M từ 18 đến 24 tháng tù, thời hạn 

tù tính từ ngày 27/6/2017. 

Xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y đã xử lý 

xong.  
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Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại. 

XÉT THẤY: 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với biên bản bắt người 

phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ 

căn cứ để xác định:  

Khoảng 13h ngày 27/6/2017 tại gia đình ông Đinh Đức T, ở thôn Trung 

Cường, xã C, huyện Y, tỉnh Nam Định, Nguyễn Văn M đã có hành vi lén lút 

chiếm đoạt 02 cuộn dây điện nhãn hiệu Trần Phú của ông Đinh Đức Ttrị giá 

1.020.000 đồng. 

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn M là hành vi nguy hiểm cho xã hội; đã 

trực tiếp xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo 

vệ, gây nên tình hình mất trật tự trị an xã hội nói chung, ảnh hưởng xấu đến phong 

trào bảo vệ an ninh ở địa phương, gây sự bất bình trong nhân dân. Hành vi của 

Nguyễn Văn M đã đủ yếu tố cấu T tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt 

được quy định tại khoản 1 Điều 138 BLHS đúng như Cáo trạng của VKS đã truy 

tố. 

Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng nhiều lần bị kết án về tội chiếm đoạt tài 

sản nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện mà lại tiếp tục có hành vi phạm tội. Vì 

vậy cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo 

và làm gương cho những kẻ khác. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt HĐXX có xem xét đến những tình tiết 

tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với bị cáo. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng TNHS. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay Bị 

cáo T khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 

BLHS. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Đinh Đức T đã nhận đầy đủ số tài sản mà M 

đã trộm cắp và không có yêu cầu gì khác. Do vậy về trách nhiệm dân sự HĐXX 

không phải có quyết định gì thêm. 

Đối với đối tượng đi cùng M trộm cắp tài sản đã bỏ chạy được, M không 

biết tên, địa chỉ cụ thể, cơ quan CSĐT Công an huyện Y tiếp tục điều tra xử lý 

sau. Vì vậy, HĐXX không đề cập giải quyết. 

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 
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Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 231, 

233 và 234 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

  Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Khoản 1 Điều 138; Điểm p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

27/6/2017. 

2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn M phải nộp 200.000 (hai 

trăm nghìn) đồng. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án Dân sự. 

                                                                            T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh: 01 bản; 

- VKSND tỉnh, huyện: 02 bản; 

- Công an huyện: 01 bản; 

- Chi cục Thi hành án dân sự: 01 bản; 

- Phòng lưu trữ CA tỉnh Nam Định: 01 bản; 

- UBND xã xã Đại An, huyện V: 01 bản;                                   Nguyễn Thị Minh Tâm 

- Bị cáo: 01 bản;               

- Người bị hại: 01 bản;                                             
- Hồ sơ vụ án: 02 bản; 

- Lưu: VP.                                                                                           
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